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I. Aims:
 - To test students’ reading, writing and listening skills
 - To test students’ knowledge from unit 1 to unit 5
II. CONTENTS:    
1. Phonetics:
-Pronunciation, stress  
2. Grammar:                               
- Tenses: the present simple, the present continuous, 
- comparative adjectives,
- countable and uncountable nouns
- Preposition of place
- Verbs ( study, have, do, play) + Noun
- Modal verbs “ must/ mustn’t”, “ should/ shouldn’t”,
-  “ some/ any” for amount
3. Vocabulary relate to topics: My school, My friends, My Home, My neighbourhood , Natural wonders of Viet Nam
III. THE MATRIX



MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 1
MÔN: TIẾNG ANH 6– THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 PHÚT

	TT
	Kĩ năng
	
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	

	
	
	Số câu
	Số câu/ Tỉ lệ (%)
	Thời gian
(phút)
	Số câu/Tỉ lệ (%)
	Thời gian
(phút)
	Số câu/Tỉ lệ (%)
	Thời gian
(phút)
	Số câu/Tỉ lệ (%)
	Thời gian
(phút)
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
(phút)

	1
	Nghe
	8
	4 (8%)
	6
	2 (4%)
	3
	2 (4%)
	3
	
	
	16
	12

	2
	Ngôn ngữ
	14
	8 (16%)
	12
	4 (8%)
	6
	2 (4%)
	3
	
	
	28
	21

	3
	Đọc
	10
	5 (10%)
	7,5
	3 (6%)
	4,5
	2 (4%)
	3
	
	
	20
	15

	4
	Viết 
	8
	
	
	3 (6%)
	4,5
	2 (4%)
	3
	3 (6%)
	4,5 
	16
	15

	5
	Nói
	
	5%
	
	5%
	
	5%
	
	5%
	
	20
	

	Tổng
	
	17 (39%)
	25,5
	12 (29%)
	18
	8 (21%)
	12
	3 (11%)
	4,5
	100
	60

	Tỉ lệ (% )
	
	39%
	29%
	21%
	11%
	100
	

	Tỉ lệ chung (%)
	
	68
	32
	100



Ban giám hiệu duyệt                                       Tổ trưởng duyệt                                       Người lập ma trận/ Nhóm trưởng
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